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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách 

nhiệm thực hiện của các cơ quan có liên quan (Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, Công an 

tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định, Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Bình Định) trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, xác minh các thông tin 

liên quan đến việc đề nghị xem xét cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC 

(dưới đây gọi tắt là thẻ ABTC). 

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân 

có liên quan đến việc xét duyệt, sử dụng, quản lý thẻ ABTC đối với các doanh nhân 

thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Điều 2. Mục đích phối hợp 

1. Tăng cường trách nhiệm và bảo đảm sự thống nhất của các cơ quan liên quan 

trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, xác minh những thông tin liên quan đến doanh 

nghiệp và doanh nhân đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.  

2. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thẩm định hồ sơ cấp thẻ ABTC, 

không để sai sót đối với những trường hợp giả mạo, vi phạm quy định của pháp luật. 

3. Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong công tác thẩm định xét cấp thẻ ABTC. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác cấp và quản lý thẻ ABTC, 

công tác xác minh những thông tin liên quan đến doanh nghiệp và doanh nhân đề nghị 

cho phép sử dụng thẻ ABTC.  

2. Bảo đảm các nội dung phối hợp triển khai thực hiện thống nhất, thường 

xuyên, kịp thời, hiệu quả và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, 

đơn vị theo quy định của pháp luật. 

3. Đảm bảo chế độ thông tin và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện tốt 

nhiệm vụ. 
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Điều 4. Hình thức và cơ chế phối hợp 

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trong việc xem xét và cho phép sử 

dụng thẻ ABTC, các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện xác minh thông tin, 

kịp thời gửi bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì (Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định) đảm bảo thời gian quy định; trường hợp gấp, cần thiết có thể trao đổi ý kiến 

trực tiếp bằng điện thoại. 

Chương II 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP 

Điều 5. Thẩm quyền xem xét và cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC 

theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản 

lý thẻ đi lại doanh nhân APEC  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền hoặc ủy quyền các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ký văn bản cho phép doanh nhân thuộc thẩm quyền quản lý được sử dụng 

thẻ ABTC. 

2. Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định là cơ quan đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn 

bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp đủ điều 

kiện, hoặc có văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện sử dụng. 

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan phối hợp 

1. Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan để xác minh 

những thông tin liên quan đến doanh nghiệp và doanh nhân đề nghị cho phép sử dụng 

thẻ ABTC. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, Sở Ngoại vụ gửi văn bản cho 

các cơ quan khác để phối hợp xác minh. 

2. Các cơ quan liên quan: Công an tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định, Cục 

Hải quan tỉnh Bình Định và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định có trách nhiệm cung cấp 

thông tin khi có văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ về chấp hành pháp luật của doanh 

nghiệp, doanh nhân đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC, cụ thể như sau: 

a) Công an tỉnh Bình Định: Cung cấp thông tin liên quan đến việc chấp hành an 

ninh trật tự, hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC trên địa 

bàn tỉnh và doanh nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhưng có địa chỉ 

thường trú, tạm trú ngoài tỉnh Bình Định; xác minh, kiểm tra tính xác thực của hồ sơ đề 

nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp, doanh nhân, tránh trường hợp khai 

man, giả mạo hồ sơ. 
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b) Cục Thuế tỉnh Bình Định: Phối hợp xác nhận nghĩa vụ thuế của doanh nhân, 

doanh nghiệp đề nghị cung cấp thẻ APEC (trong 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị 

cho phép sử dụng thẻ ABTC); kiểm tra, xác thực các hóa đơn điện tử đối với các 

trường hợp giao dịch điện tử với đối tác của nền kinh tế thành viên APEC; kiểm tra tính 

xác thực báo cáo quyết toán tài chính trong năm gần nhất của doanh nghiệp đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Xác nhận tình hình chấp hành pháp luật của 

doanh nghiệp về hải quan, đồng thời kiểm tra xác thực các tờ khai hải quan có liên 

quan theo quy định pháp luật.  

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Cung cấp tình hình chấp hành nghĩa vụ bảo 

hiểm xã hội của doanh nghiệp trong 12 tháng gần nhất và quá trình đóng bảo hiểm xã 

hội của doanh nhân tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Bình Định, các cơ quan liên quan nêu trên có văn bản trả lời kết quả xác minh 

(trong đó nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho doanh nghiệp, doanh nhân đề 

nghị xin cấp thẻ được xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ 

ABTC), nếu quá thời hạn nêu trên hoặc không có văn bản trả lời thì coi như đồng ý và 

chịu trách nhiệm đối với các nội dung liên quan. Trường hợp phải thực hiện xác minh 

nhiều nơi, các cơ quan liên quan có văn bản trao đổi với Sở Ngoại vụ để gia hạn thời 

gian trả lời kết quả xác minh, nhưng thời gian gia hạn không quá 15 ngày. 

4. Trên cơ sở xác minh của các cơ quan Công an tỉnh tỉnh Bình Định, Cục thuế 

tỉnh Bình Định, Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định và xét 

năng lực sản xuất kinh doanh, kế hoạch hợp tác của doanh nghiệp với đối tác của nền 

kinh tế thành viên APEC, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân 

được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp đủ điều kiện; hoặc Sở Ngoại vụ có văn bản 

trả lời đối với các trường hợp không đủ điều kiện. 

Chương III 

ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XEM XÉT CẤP VĂN BẢN CHO PHÉP SỬ 

DỤNG THẺ ABTC ĐỐI VỚI DOANH NHÂN 

 Điều 7. Điều kiện được xem xét cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg, cụ thể như 

sau:  

1. Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc 

Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn tham dự các hội nghị, hội 



4 
 

thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế với đối tác 

thành viên APEC. 

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc 

a) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành 

đúng quy định pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Doanh nghiệp phải có hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối 

tác của các nền kinh tế thành viên APEC. 

c) Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn thực hiện các hoạt 

động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác 

tại các đối tác của nền kinh tế thành viên APEC. 

3. Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC 

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật. 

b) Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 

tháng trở lên, tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

c) Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

Điều 8. Các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp 

văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC  

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg, cụ 

thể như sau:  

1. Doanh nhân đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi 

nhánh ngân hàng. 

b) Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ 

tại các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp. 

c) Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế. 

2. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp 

theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch 



5 
 

công ty; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc 

doanh nghiệp. 

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã. 

c) Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp 

đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ tại các doanh nghiệp; 

Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp. 

Điều 9. Thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh 

nhân  

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg, 

cụ thể như sau:  

1. Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có doanh nhân quy định tại khoản 1 

Điều 8 Quy định này nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hoặc nộp trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công của tỉnh, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia; hồ sơ bao gồm: 

a) Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do lãnh đạo của cơ 

quan, tổ chức hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và chịu trách 

nhiệm về nhân sự theo mẫu CV01 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này. 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực Quyết định cử 

cán bộ đi công tác hoặc các giấy tờ, tài liệu chứng minh nhiệm vụ tham dự các hội 

nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC. 

Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối 

chiếu. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định tiếp nhận, xử lý theo quy 

định. Trong thời hạn 11 ngày làm việc, Sở Ngoại xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối 

với trường hợp doanh nhân đủ điều kiện; hoặc có văn bản trả lời đối với trường hợp 

doanh nhân không đủ điều kiện.  

2. Đối với doanh nghiệp có doanh nhân quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định 

này nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

của tỉnh, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia; hồ sơ bao gồm: 

a) Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm về nhân sự theo mẫu CV01 

tại Phụ lục kèm theo quy định này.  

b) Báo cáo tổng hợp kê khai chi tiết các khoản thuế của doanh nghiệp, doanh 

nhân đã nộp vào Ngân sách nhà nước trong 12 tháng, tính đến thời điểm đề nghị cho 

phép sử dụng thẻ ABTC. 
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c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hợp đồng thương 

mại của doanh nghiệp ký kết trực tiếp hoặc qua giao dịch điện tử với đối tác của nền 

kinh tế thành viên APEC có thời hạn không quá 02 năm, tính đến thời điểm đề nghị 

được sử dụng thẻ ABTC, kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp 

tác đã được thực hiện. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch công chứng 

hoặc chứng thực sang tiếng Việt. Trường hợp chưa có hợp đồng thương mại thì phải 

có giấy tờ liên quan chứng minh nhu cầu hợp tác với đối tác của nền kinh tế thành 

viên APEC. 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng hoặc giấy tờ thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện 

các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài. 

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực quyết định bổ 

nhiệm chức vụ của doanh nhân.  

e) Báo cáo tình hình chấp hành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp 

trong 12 tháng gần nhất và quá trình đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân tính đến 

thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC kèm theo tài liệu chứng minh; thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân với chức vụ đề nghị cấp thẻ tối thiểu là 12 

tháng. Trường hợp không còn trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc 

đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trong báo cáo nêu rõ lý 

do và có tài liệu chứng minh kèm theo. Trường hợp doanh nhân không thuộc đối 

tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải nộp văn bản xác nhận của 

doanh nghiệp. 

g) Báo cáo quyết toán tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Thời hạn giải quyết hồ sơ cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC thực 

hiện theo Điều 6 Quy định này.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ các nội dung, thông tin liên quan và theo dõi kiểm 

tra, hướng dẫn doanh nghiệp, doanh nhân quản lý, sử dụng thẻ ABTC theo đúng quy 

định.  

2. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra các trường hợp 

nhũng nhiễu, gây khó dễ đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc xét và 

cho phép sử dụng thẻ ABTC.  

3. Trước ngày 15/01 hằng năm, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định có trách nhiệm tổng 
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hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 

liên quan kịp thời phản ánh Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, giải quyết. 

Điều 11. Trách nhiệm của doanh nhân và doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC 

1. Doanh nhân trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ 

ABTC theo đúng quy định tại Điều 6 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg. 

2. Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác những nội dung 

thông tin tài liệu có liên quan; chịu trách nhiệm tính chính xác đối với các thông tin đã 

kê khai trong báo cáo, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy định của các nền kinh 

tế thành viên áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. 

3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm trong quá trình sử dụng 

và đề nghị cấp thẻ ABTC sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được sử dụng thẻ ABTC, định 

kỳ hàng năm báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC thuộc đơn vị mình (theo mẫu kèm 

theo Quy chế này), gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định trước ngày 31/12 hằng năm để 

tổng hợp. Việc chấp hành báo cáo định kỳ này là cơ sở để xem xét cho phép sử dụng 

thẻ ABTC đối với doanh nhân tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp./. 

 

 


